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  TOÀ ÁN NH DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH NGHỆ AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 75/2021/HS-PT 

     Ngày: 27 – 4 - 2021 

 

NH DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NH DÂN TỈNH NGHỆ AN 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Phấn 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Anh Sơn 

                                                     Ông Nguyễn Hữu Hà 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Ngọc Mạnh – Thư ký Tòa án Nh dân tỉnh 

Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Bùi Anh 

T - Kiểm sát viên. 

  Trong ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Toà án Nh dân tỉnh Nghệ An 

mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

83/2021/TLPT-HS ngày 22 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thị Nh, do 

có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2021/HS–ST 

ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Tòa án Nh dân huyện V, tỉnh Nghệ An. 

 - Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thị Nh, sinh ngày 10/10/1994, tại huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn L, xã L, huyện Q, tỉnh Hà Tĩnh; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N  và bà 

Nguyễn Thị Đ ; có chồng Trần Xuân B , sinh năm 1990; có 2 con, con lớn sinh 

năm 2015, con nhỏ sinh tháng 6 năm 2020. Tiền án, tiền sự, Nh thân: Không; Bị 

cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

 Ngoài ra còn có các bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng cáo 

kháng nghị, Tóa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên Nguyễn Thị Nh, sinh năm 

1994, trú tại thôn Thôn L, xã L, huyện Q, tỉnh Hà Tĩnh cùng chồng và con về 
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nhà bố mẹ đẻ tại xóm 8, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An để sinh sống. Tại đây, Nh 

thấy hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề có lợi nhuận nên đã 

đứng ra bán số lô, số đề cho người chơi bằng cách gọi điện, nhắn tin vào số điện 

thoại 0388.741.797 và qua mạng xã hội Zalo, Facebook với Nh.  

Cách thức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề và tỷ lệ cá cược, ăn 

thua trái phép được Nguyễn Thị Nh và các đối tượng quy ước như sau: Việc 

thắng thua được tính toán dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được mở 

thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày làm căn cứ, cụ thể: Đánh số đề là cá cược 

hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền bắc trong ngày đánh, 

tỷ lệ cá cược là 1 ăn 70. Tương tự, nếu đánh đề “Ba càng” là ba số cuối cùng của 

giải đặc biệt, tỷ lệ cá cược là 1 ăn 400. Nếu đánh số đề “Đầu” hoặc “Đít” tức là 

đặt cược số hàng chục hoặc số hàng đơn vị của giải đặc biệt; Đánh số đề “Kép 

bằng” tức là đặt cược số hai số cuối của của giải đặc biệt giống nhau (Vd: 00, 

11, 22...). Tỷ lệ cá cược của “Đầu”, “Đít” hoặc “Kép bằng” là 1 ăn 7. Đánh số lô 

là cá cược hai số cuối của tất cả bảy giải kết quả xổ số kiến thiết miền bắc trong 

ngày đánh (gồm 27 số). Quy ước một điểm lô tương đương 22.000đ hoặc 

23.000đ tùy từng người chơi. Nếu người đánh thắng bạc thì mỗi điểm được 

hưởng 80.000đ, nếu thua bạc thì thua số tiền đã sử dụng để đánh. Đánh lô xiên 

hai là chọn hai số có hai chữ số, nếu hai số chọn trùng với hai số trong tổng số 

27 số cuối của kết quả xổ số kiến thiết miền bắc trong ngày đánh thì sẽ thắng 

bạc, nếu số chọn không trùng hoặc chỉ trùng một số thì thua bạc, tỷ lệ cá cược là 

1 ăn 10. Tương tự như lô xiên hai, lô xiên ba là chọn ba số có hai chữ số, tỷ lệ cá 

cược là 1 ăn 30, 1 ăn 40. Với quy ước như trên, Nguyễn Thị Nh đã thực hiện 

hành vi đánh bạc cụ thể:  

* Đối với hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn Ch: Do quen biết từ trước 

nên Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1996, trú tại xóm 8, xã Q, huyện Q đã trao đổi và 

thống nhất để đánh số lô, đề với Nguyễn Thị Nh. Vào ngày 21/10/2020 Ch sử 

dụng tài khoản Facebook “Ch Lì” nhắn tin vào tài khoản Facebook “Nguyễn 

Nh” của Nguyễn Thị Nh để đánh các số lô, số đề sau: “Số lô: 61 = 300 điểm, 16 

= 200 điểm, 27 = 300 điểm, 72 = 200 điểm (Một điểm lô tương ứng với 22.000 

đồng); các số đề 16, 61, 72, 27 mỗi số 100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền lô 

Ch mua của Nh là 22.000.000 đồng; Tổng số tiền đề Ch mua của Nh là: 400.000 

đồng. Do hành vi đánh bạc của Nh và Ch bị phát hiện sau thời điểm có kết quả 

mở thưởng nên căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở ngày 21/10/2020 

thì Ch trúng thưởng 1000 điềm lô gồm: Số lô 61 = 300 điểm, 16 = 200 điểm, 27 

= 300 điểm, 72 = 200 điểm tương ứng với số tiền là 80.000.000 đồng.  

Như vậy, tổng số tiền Ch đã sử dụng vào việc đánh bạc với Nh vào ngày 

21/10/2020 là: 102.400.000 đồng; đồng thời Ch và Nh chưa thanh toán cho nhau 

tiền đánh và tiền trúng. 
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* Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Anh T , sinh năm 1981, trú tại xóm 

4, xã T, huyện Q:  

+ Ngày 21/10/2020, T sử dụng số điện thoại 0986,272,943 gọi cho Nh 

theo số điện thoại 0388.741.797 để đánh các số lô, số đề nhưng Nh không nhớ 

cụ thể các con số, chỉ nhớ T đánh tổng 120 điểm lô = 2.700.000 đồng (Mỗi điểm 

lô tương ứng với 23.000 đồng và 500.000 đồng tiền lô xiên. Như vậy, tổng số 

tiền T đánh ngày 21/10/2020 là 3.260.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến 

thiết miền mắc mở thưởng vào ngày 21/10/2020 thì T không thắng nên T đã trả 

tiền đánh cho Nh nhưng còn nợ lại 960.000 đồng.  

+ Ngày 22/10/2020, T tiếp tục nhắn tin qua mạng xã hội Zalo và gọi điện 

cho Nh để mua các số lô gồm: 05, 52, 63, 71, 07, 50, 73 mỗi số 20 điểm; các số 

lô 13,70 mỗi số 50 điểm mỗi số; Xiên 2: 13 – 05 = 500.000 đồng, xiên 3: 05 – 

13 – 71 = 300.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở 

thưởng vào ngày 22/10/2020 thì T không thắng số nào. Như vậy, tổng số tiền T 

đã đánh bạc với Nh vào ngày 22/10/2020 là 6.320.000 đồng, bao gồm 5.520.000 

đồng tiền số lô và 800.000 đồng tiền số lô xiên. Số tiền mua số lô, số đề T chưa 

thanh toán cho Nh.  

- Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Văn D, sinh năm 1976, trú tại xóm 

4, xã T, Q: Vào ngày 21/10/2020 D đã gọi điện thoại cho Nh và đánh các số lô, 

số đề gồm: các số lô 50, 86 mỗi số 10 điểm; các số lô 14, 52 mỗi số 5 điểm (Mỗi 

điểm lô tương ứng với 23.000 đồng); các số để 21, 12, 00, 55, 50, 05 mỗi số 

10.000 đồng; các số đề 15, 51 mỗi số 20.000 đồng. Tổng số tiền mà D đã đánh 

bạc với Nh vào ngày này là 790.000 đồng; D đã thanh toán cho Nh số tiền 

790.000 đồng.  

Ngoài ra, trong ngày 22/10/2020, Nh còn nhận đánh các số lô, số đề với 

nhiều khách qua dường nhưng không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể gồm: các số lô 

14, 37 = 15 điểm mỗi số; 11, 55 mỗi số 10 điểm; 83, 57, 75, 47, 74, 35, 53 mỗi 

số 5 điểm (Mỗi điểm lô tương ứng với 23.000 đồng); các Số lô xiên: xiên 2: 14 – 

96 = 20.000 đồng, 69 - 96 = 50.000 đồng; 31 – 15 = 50.000 đồng; Xiên 3: 51 – 

08 – 88 = 10.000 đồng, 06 – 68 – 82 = 10.000 đồng, 13 – 05 – 48 = 10.000 

đồng; các số đề: 28, 82, 28, 88 , 57, 75, 96 mỗi số 10.000 đồng; các số đề 88, 03, 

30, 11, 22, 77 mỗi số 20.000 đồng; các số đề 88, 06, 60, 58, 85 mỗi số 30.000 

đồng; các số đề 48, 84 mỗi số 50.000 đồng, các số đề 03, 00, 05, 50, 55, 10, 12, 

21 mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền mà Nh đã ghi cho những người qua đường 

là 2.625.000 đồng, bao gồm 1.955.000 đồng tiền số lô, 150.000 đồng tiền số lô 

xiên và 520.000 đồng tiền đề. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở 

thưởng ngày 22/10/2020 thì có các số trúng thưởng gồm: số lô 37 = 15 điểm, 35 

= 5 điểm tương ứng với số tiền đồng; số đề 96 = 10.000đ tương ứng với số tiền 

trúng thưởng là 700.000 đồng, số lô xiên 2: 31 – 15 = 50.000đ tương ứng với số 
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tiền 500.000 đồng. Tổng cộng số tiền trúng thường là: 2.800.000 đồng. Số tiền 

2.625.000đ Nh đã thu của người chơi, sau đó đã trả cho người chơi 1.915.000đ 

còn lại số tiền 710.000đ tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra.  

Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc với các đối tượng của 

Nguyễn Thị Nh trong ngày 21/10/2020 là 106.450.000 đồng và ngày 22/10/2020 

là 11.745.000 đồng.  

 Với nội dung trên tại Bản án hình sự số 25/2021/HSST ngày 04/02/2021 

của Tòa án Nh dân huyện Q, tỉnh Nghệ An đã quyết định:  

  Căn cứ khoản 2 điều 321; điểm s,v khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 54, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị 

Nh 18 (mười tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo 

thi hành án.  

          Ngoài ra bản án còn tuyên về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của 

các bị cáo. 

  Ngày 05/02/2021, bị cáo Nguyễn Thị Nh kháng cáo có nội dung: Xin 

giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ 

nguyên nội dung kháng cáo. 

  Đại diện Viện kiểm sát Nh dân tỉnh Nghệ An phát biểu quan điểm: Căn cứ 

điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, 

chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Nh, giảm hình phạt cho 

bị cáo, không cho bị cáo hưởng án treo. Áp dụng khoản 2 Điều 321; điểm s,v 

khoản 1, 2 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 

2015; đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nh từ 10 đến 12 

tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Bị cáo Nguyễn Thị Nh nộp đơn kháng cáo trong hạn luật 

định, hình thức, nội dung đơn kháng cáo hợp lệ. Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến 

hành xét xử, xem xét kháng cáo theo quy định. 

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thị Nh thấy: Tại phiên 

tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Nh khai và th ừa nhận toàn bô ̣hành vi ph ạm 

tội của mình như B ản án sơ thẩm đã xét xử đối với bi ̣ cáo , phù hợp với các tài 
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liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định: Trong hai ngày 

21 và 22/10/2020, tại nhà bố mẹ đẻ bị cáo Nh ở xóm 8, xã Q, huyện Q, tỉnh 

Nghệ An bị cáo Nguyễn Thị Nh đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số 

lô, số đề cho Nguyễn Văn Ch, Phạm T Anh và một số đối tượng không rõ tên 

tuổi, địa chỉ cụ thể sau đó dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng 

hàng ngày để tính thắng thua. Số tiền bị cáo đánh bạc ngày 21/10/2020 là 

106.450.000 đồng và ngày 22/10/2020 là 11.745.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo 

đánh bạc trong hai ngày là 118.195.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. Bị cáo nhận 

thức được hành vi đánh bạc là trái pháp luật nhưng vì hám lợi, đã thực hiện hành 

vi phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất hành vi phạm tội, Nh thân 

và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 

Nguyễn Thị Nh 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ 

luật hình sự là có căn cứ. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo 

Nguyễn Thị Nh, Hội đồng xét xử thấy rằng: Trong quá trình điều tra, truy tố tại 

cấp sơ thẩm cũng như tại phiên tòa phúc bị cáo thành khẩn khai báo, thực sự ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; quá trình sinh sống tại địa phương có 

thành tích trong các phong trào của địa phương được UBND xã D, huyện Q, tỉnh 

Hà Tĩnh tặng giấy khen; sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Đây là các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm tài liệu mới, gia đình gặp hoàn 

cảnh quá khó khăn, chồng bị tai nạn khả năng lao động hạn chế và có con nhỏ 

sinh tháng 6 năm 2020 bị bệnh hiểm nghèo bại não liệt cứng tứ chi rất cần có sự 

chăm sóc của người mẹ. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, lần đầu phạm tội và Nh thân chưa vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo phạm tội 

nhiều lần. Do đó cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, nhưng 

không cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên 

tòa phúc thẩm, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

 [4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xem xét. 

[5] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Nh được chấp nhận một 

phần nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 



6 

 

1. Căn cứ điểm khoản 1 điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Nh; sửa bản án 

sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt tù cho bị cáo. 

           2. Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, 2 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 54, 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Thị Nh 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo thi hành án. 

          3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Nh không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.  

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- VKSND, Chi cục THADS và 

TAND, Công an huyện Q; 

- UBND xã Q 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

  Phạm Văn Phấn 
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    THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Ngỗ Sỹ Tiến                       Trần Thị Mỹ Hải                 Nguyễn Thị Thu Từ 

 

 

 


